
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng        năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi - hủy chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Thông tư số 35/2013/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2013 của Bộ Y 

tế Quy định về việc thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động và đình chỉ 

hoạt động chuyên môn của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi - hủy 09 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. (Đính 

kèm danh sách) 

 Điều 2. Các cá nhân có tên ở Điều 1 không được sử dụng chứng chỉ hành 

nghề dưới bất kỳ hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Nghiệp vụ, Chánh Thanh tra Sở Y tế; các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- P. Giám đốc Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT;  

- Bộ phận TN&TKQ; 

- Website SYT; 

- PYT huyện, thị, thành phố;  

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

 THU HỒI – HỦY CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH  

(Đính kèm Quyết định số:        /QĐ-SYT ngày        /       /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) 
 
 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung thu 

hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

GPHN 

1 Lê Hóa 16/05/1992 

CMND: 

272344033  

cấp ngày 

20/07/2009  

Nơi cấp:  

Côn an tỉnh 

Đồng Nai 

Tam Hiệp, Xuân 

Hiệp, Xuân Lộc, 

tỉnh Đồng Nai 

003820/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

26/07/2017 

Trung cấp 

VLTL 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07 tháng 10 

năm 2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Kỹ thuật 

viên VLTL 

Xin cấp mới 

GPHN tại 

tỉnh Đồng Nai 

- 

2 
Trần Thế 

Thắng 
21/02/1989 

077089003933  

cấp ngày 

11/8/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Số 27 Phan Chu 

Trinh, phường 2, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

003160/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

11/6/2015 

Điều dưỡng TH, 

GCN lớp kỹ 

thuật bột 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế - 

Bộ Nội vụ ban hành tiêu 

chuẩn, chức trách nhiệm 

vụ các ngạch viên chức 

kỹ thuật bột 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Điều dưỡng 

3 
Phạm Quang 

Anh 
17/4/1992 

077092007391  

cấp ngày 

07/10/2022  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Số 23 Trần Cao 

Vân, phường 9, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

004598/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

03/4/2018 

Y sỹ đa khoa 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Y sỹ 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Bác sĩ đa khoa 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung thu 

hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

GPHN 

4 
Nguyễn Đức 

Tâm 
27/7/1987 

038087033314  

cấp ngày 

02/7/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Số 1166A đường 

30/4, phường 11, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000868/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

19/11/2012 

Y sỹ đa khoa 

QĐ số 415/TCCP-VC 

ngày 29/5/1993 của Bộ 

trưởng-Trưởng Ban Ban 

TC-CBVP (nay là Bộ nội 

vụ) ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ ngạch công 

chức ngành y tế (Y sĩ) 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Bác sĩ đa khoa 

5 
Lê Xuân 

Dương 
30/5/1991 

070091008554  

cấp ngày 

10/5/2024  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

Số 5/1/1 Phan Chu 

Trinh, phường 2, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

004601/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

03/4/2018 

Y sỹ đa khoa 

Thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ quy 

định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp 

Y sỹ 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Bác sĩ chuyên 

khoa Ngoại khoa 

6 
Nguyễn Thị 

Hồng Hạnh 
07/02/1989 

034189012258  

cấp ngày 

16/4/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

A701 Chung cư 15 

tầng, khu Trung 

tâm thương mại, 

phường 7, thành 

phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

001857/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

31/12/2013 

Điều dưỡng  

đa khoa 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Y học 

7 
Nguyễn Thành 

Nhân 
21/01/1989 

049089000065  

cấp ngày 

09/6/2023  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

thôn Sông Xoài 3, 

xã Láng Lớn, 

huyện Châu Đức, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng 

Tàu 

002183/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

10/6/2014 

KTV cao đẳng 

Xét nghiệm 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức KTV Xét nghiệm 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Kỹ thuật viên Xét 

nghiệm Y học 

8 Hồ Minh Trân 02/12/1969 

062069000017  

cấp ngày 

29/05/2021  

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

số 614 thôn Trung 

Sơn, xã Suối 

Nghệ, huyện Châu 

Đức, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

001344/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

22/08/2013 

Điều dưỡng 

trung học 

Thực hiện theo quy định 

hiện hành của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức trách 

nhiệm vụ các ngạch viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Điều dưỡng 



 

S

T

T 

Họ và tên Ngày sinh CCCD Địa chỉ 

Số CCHN/  

Số QĐ bổ 

sung PVCM 

Văn bằng CM 
Phạm vi HĐCM  

đã cấp 

Nội dung thu 

hồi 

Chi tiết thông 

tin thay đổi 

GPHN 

9 
Nguyễn Thị 

Thúy Diễm 
26/12/1981 

079181035061  

cấp ngày 

27/12/2021 

Nơi cấp:  

Cục Cảnh sát 

QLHCVTTXH 

số 13 Lý Thường 

Kiệt, phường 1, 

thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 

000638/BRVT-

CCHN  

cấp ngày 

21/08/2012 

Điều dưỡng 

trung cấp 

Thực hiện theo quy định 

tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005 của Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ của các viên 

chức Điều dưỡng 

Cấp lại 

GPHN, thay 

đổi Phạm vi 

hoạt động 

chuyên môn 

Thay đổi 

PVHĐCM: 

Điều dưỡng 
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